
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  
_____________ 

 
Số:           /2026/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________     

Hà Nội, ngày         tháng       năm 2026 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg 

ngày 29 tháng 5 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện 
____________ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 

được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Điện lực số 61/2024/QH15;  

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương; 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2025 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện. 
 

Điều 1. Bãi bỏ Điều 6 Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg ngày 29 tháng 

5 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ 

điện  

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản, điều của Quyết định số 

14/2025/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện như sau: 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 như sau: 

“1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày     tháng      năm 2026, 

thay thế Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.” 

2. Thay thế cụm từ “Cấp điện áp 220 kV” bằng cụm từ “Cấp điện áp từ 

220 kV trở lên” tại mục 1.1.1 Phụ lục cơ cấu biểu giá bán lẻ điện ban hành 

kèm theo Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg.  

3. Sửa đổi, bổ sung ghi chú về thời hạn áp dụng cơ cấu biểu giá bán lẻ 

điện cho sạc xe điện tại Phụ lục cơ cấu biểu giá bán lẻ điện ban hành kèm 

theo Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg như sau: “(*) Áp dụng trong thời hạn 3 

năm kể từ ngày       tháng         năm 2026.”. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày       tháng        năm 2026. 

DỰ THẢO 

Ngày 18/10/2026 
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Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán nhà nước; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;  

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ, Cục, Công 

báo; 

- Lưu: VT, KTTH (2b). 

THỦ TƯỚNG 

 
 

 [daky] 

 

Lê Minh Hưng 

 



BỘ CÔNG THƯƠNG 

  
Số:                 /TTr-BCT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

               Hà Nội, ngày         tháng       năm 2026 

TỜ TRÌNH   

Về dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg ngày 29/5/2025 

của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện 

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ 

Công Thương kính trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg ngày 29/5/2025 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện (dự thảo Quyết định) 

như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

1. Cơ sở chính trị, pháp lý   

- Về cơ sở chính trị: 

+ Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định một 

trong những định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030 là: “Tiếp tục đổi 

mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về 

kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, môi trường..., tháo gỡ kịp thời những khó khăn, 

vướng mắc; khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát 

triển nhanh và bền vững đất nước.”. 

+ Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đề ra nhiệm 

vụ: “Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế 

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn 

thiện các quy định pháp luật không còn phù hợp, trùng chéo, hoặc chưa đầy đủ… 

theo hướng vướng mắc ở cấp nào thì cấp đó chủ động tích cực sửa đổi, hoàn thiện”. 

- Về cơ sở pháp lý: khoản 3 Điều 50 Luật Điện lực năm 2024 quy định thẩm 

quyền xây dựng, trình, phê duyệt, quyết định giá điện, theo đó Thủ tướng Chính 

phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện (điểm b) và Bộ Công Thương có trách 

nhiệm xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ quy định nội dung tại điểm b khoản 

này (điểm c).  

Như vậy, theo quy định nêu trên thì Bộ Công Thương có trách nhiệm xây 

dựng, trình Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện. Việc 

nghiên cứu sửa đổi Quyết định 14/2025/QĐ-TTg là có cơ sở chính trị để tháo gỡ 

kịp thời những khó khăn, vướng mắc, tạo động lực cho phát triển. 

b) Cơ sở thực tiễn 

DỰ THẢO 

Ngày 19/10/2026 
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Thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 5 Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg: “Bộ 

Công Thương có trách nhiệm quy định và hướng dẫn thực hiện giá bán lẻ điện 

cho các nhóm khách hàng sử dụng điện, giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện. 

Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định bằng văn bản hành chính về khung giờ 

cao điểm, giờ thấp điểm, giờ bình thường phù hợp với tình hình sử dụng điện của 

hệ thống điện trong từng giai đoạn”, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành 

Thông tư số 60/2025/TT-BCT ngày 02/12/2025 quy định về thực hiện giá bán 

điện và Quyết định số 963/QĐ-BCT ngày 22/4/2026 quy định khung giờ cao 

điểm, thấp điểm và giờ bình thường (khung giờ CTĐ) mới của hệ thống điện quốc 

gia.  

Theo quy định tại Điều 6 Quyết định 14/2025/QĐ-TTg, các nội dung quy 

định tại Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg vẫn đang được áp dụng, ví dụ cơ cấu biểu 

giá bán lẻ điện hiện hành hiện đang được áp dụng theo cơ cấu quy định tại Quyết 

định số 28/2014/QĐ-TTg và việc hỗ trợ tiền điện cho mục đích sinh hoạt đối với 

hộ nghèo, hộ chính sách xã hội (việc hỗ trợ tiền điện này là chính sách xuyên suốt, 

tiếp tục được kế thừa tại Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg). 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Quyết định 14/2025/QĐ-TTg, Quyết định 

14/2025/QĐ-TTg chỉ được áp dụng kể từ ngày thực hiện điều chỉnh mức giá bán 

lẻ điện bình quân gần nhất sau ngày Quyết định 14/2025/QĐ-TTg có hiệu lực thi 

hành (từ khi Quyết định 14/2025/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành là ngày 29/5/2025 

đến nay chưa thực hiện điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân), do vậy cơ cấu biểu 

giá bán lẻ điện mới tại Quyết định 14/2025/QĐ-TTg và khung giờ CTĐ mới tại 

Quyết định 963/QĐ-BCT cũng chỉ được áp dụng kể từ lần điều chỉnh giá điện lần 

đầu sau khi Quyết định 14/2025/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành.  

Trong quá trình sửa đổi Thông tư số 60/2025/TT-BCT để áp dụng khung giờ 

CTĐ mới tại Quyết định 963/QĐ-BCT ngày 22/4/2026, Bộ Công Thương nhận 

được ý kiến của doanh nghiệp, hiệp hội liên quan việc áp dụng giá điện cho một 

số đối tượng khách hàng là cơ sở lưu trú du lịch và sạc xe điện; đồng thời Bộ Công 

Thương cũng nhận được ý kiến của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, Tập đoàn 

Điện lực Việt Nam (EVN) về việc sớm áp dụng cơ cấu biểu giá mới cho khách 

hàng sinh hoạt và các nhóm khách hàng khác. Bộ Công Thương cũng nhận được 

ý kiến của Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc 

gia (NSMO) về sự cần thiết sớm áp dụng khung giờ CTĐ mới. Ý kiến cụ thể như 

sau:  

(i) Về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho cơ sở lưu trú du lịch và mục đích sạc 

xe điện quy định tại Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg 

- Cơ sở lưu trú du lịch:  

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 

16/01/2017 về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó có 

nội dung hoàn thiện thể chế, chính sách về “điều chỉnh giá điện áp dụng cho các 

cơ sở lưu trú du lịch ngang bằng với giá điện sản xuất”, Quyết định số 

14/2025/QĐ-TTg đã quy định cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho đối tượng cơ sở lưu 

trú du lịch áp dụng bằng cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho nhóm khách hàng sản 
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xuất (trước đây cơ cấu biểu giá cho cơ sở lưu trú du lịch được quy định theo cơ 

cấu biểu giá cho nhóm khách hàng kinh doanh).  

- Sạc xe điện: 

Thực hiện quy định tại Luật Điện lực về việc giảm dần, tiến tới xóa bỏ bù 

chéo giá điện giữa các nhóm khách hàng (điểm đ khoản 12 Điều 5), đồng thời 

khuyến khích việc phát triển phương tiện, hạ tầng giao thông xanh phù hợp với 

chủ trương tại Quyết định số 876/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ1, góp phần vào việc thực hiện cam kết hướng tới mục tiêu phát thải ròng nhà 

kính về “0” vào năm 2050, Bộ Công Thương đã tính toán giá cho trạm/trụ sạc 

điện theo nguyên tắc giá phản ánh chi phí sản xuất kinh doanh của ngành điện 

(phản ánh chi phí sản xuất điện và phụ tải sạc xe điện gây ra cho hệ thống điện), 

không thực hiện bù chéo giữa giá cho khách hàng trạm/trụ sạc xe điện với giá cho 

các khách hàng/nhóm khách hàng khác và trình Thủ tướng Chính phủ thông qua 

tại Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg, theo đó áp dụng cơ cấu biểu giá bán lẻ điện 

riêng cho mục đích sạc xe điện, mức cơ cấu này có giá trị cao hơn cơ cấu giá cho 

nhóm khách hàng sản xuất và thấp hơn cơ cấu giá cho đối tượng khách hàng kinh 

doanh chung. 

Đồng thời, thực hiện theo chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ về việc cần quy 

định rõ thời hạn áp dụng giá cho mục đích sạc xe điện, Bộ Công Thương đã đề 

xuất việc áp dụng cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sạc xe điện theo kết 

quả tính toán trong thời hạn 03 năm kể từ ngày cơ cấu biểu giá bán lẻ điện tại 

Quyết định 14/2025/QĐ-TTg được áp dụng. Sau giai đoạn áp dụng 03 năm, Bộ 

Công Thương sẽ phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan (nếu cần thiết) để đánh 

giá hiệu quả, tác động của chính sách đã áp dụng, xem xét tổng thể các cơ chế, 

chính sách có liên quan tại thời điểm hiện hành khi đó để có đánh giá tổng thể, từ 

đó đề xuất hiệu chỉnh, bổ sung chính sách về giá cho mục đích sạc xe điện nếu 

cần thiết, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Nội dung này đã được 

Thủ tướng Chính phủ thông qua tại Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg, theo đó tại 

Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg đã quy định cơ cấu 

biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sạc xe điện được áp dụng trong thời hạn 3 năm 

kể từ ngày cơ cấu biểu giá bán lẻ điện theo Quyết định này được áp dụng trên 

thực tế. 

(ii) Ý kiến của một số Bộ, cơ quan, doanh nghiệp, hiệp hội có liên quan về 

việc áp dụng cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới cho cơ sở lưu trú du lịch và sạc xe 

điện 

Trong quá trình lấy ý kiến việc sửa đổi Thông tư 60/2025/TT-BCT để sớm 

áp dụng khung giờ CTĐ mới tại Quyết định 963/QĐ-BCT, Bộ Công Thương nhận 

được một số ý kiến lo ngại khung giờ CTĐ mới sẽ làm tăng chi phí sản xuất kinh 

doanh của một số ngành nghề như cơ sở lưu trú du lịch, công ty kinh doanh dịch 

vụ trạm sạc điện (bao gồm ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

 
1 Quyết định số 876/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 phê duyệt chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, 

giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải. 
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(VHTTDL), Hiệp hội Du lịch Việt Nam, một số công ty hoạt động trong lĩnh vực 

kinh doanh khách sạn, du lịch (như Công ty cổ phần Vinpearl, Tập đoàn Mường 

Thanh), Công ty cổ phần phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green), cụ thể như sau: 

- Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg đã quy định cơ cấu biểu giá bán lẻ điện 

riêng cho cơ sở lưu trú du lịch (thể chế hóa chủ trương tại Nghị quyết số 08-

NQ/TW ngày 16/01/2017) và sạc xe điện nhưng trên thực tế chưa được áp dụng, 

các đơn vị băn khoăn về thời điểm giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh để 

có thể áp dụng được cơ cấu biểu giá mới này2. Doanh nghiệp thúc đẩy quá trình 

chuyển đổi năng lượng xanh trong trong ngành giao thông thông qua chính sách 

bán hàng, hậu mãi đối với khách hàng mua xe điện (như VinFast với chính sách 

miễn chi phí sạc xe điện cho khách hàng mua xe điện), tuy nhiên việc áp dụng 

khung giờ CTĐ mới lại gây tác động đến chi phí vận hành của doanh nghiệp (cơ 

sở lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ sạc xe điện) theo xu hướng làm tăng chi 

phí. 

- Ngày 24/6/2026, Bộ VHTTDL có Văn bản số 3712/BVHTTDL-DLQGVN 

gửi Bộ Công Thương về việc triển khai áp dụng giá bán lẻ điện đối với cơ sở lưu 

trú du lịch theo Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg, theo đó, Bộ VHTTDL đề nghị 

Bộ Công Thương sớm điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, đồng thời báo 

cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép các cơ sở lưu trú du lịch được áp 

dụng biểu giá bán lẻ điện theo quy định tại Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg trong 

thời gian chờ ban hành Quyết định điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân để 

đảm bảo chính sách hỗ trợ đối với cơ sở lưu trú du lịch được triển khai kịp thời 

và phục vụ công tác tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW 

của Bộ Chính trị.  

(iii) Ý kiến của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát (UBDNGS), EVN về áp 

dụng cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới cho sinh hoạt và các nhóm khách hàng 

khác 

- Tại văn bản số 4883/EVN-TCKT+KDMBĐ ngày 21/8/2026 góp ý về đề 

xuất của Bộ Công Thương về việc sửa đổi Quyết định 14/2025/QĐ-TTg, EVN đã 

kiến nghị việc áp dụng cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới tại Quyết định 

14/2025/QĐ-TTg cần được thực hiện đồng bộ cho các nhóm khách hàng thay 

vì chỉ áp dụng cho đối tượng cơ sở lưu trú du lịch và sạc xe điện để đảm bảo 

phương án bù đắp doanh thu do áp dụng giá bán điện cho các cơ sở lưu trú du lịch 

bằng giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất, giá bán điện cho trạm sạc xe điện 

thấp hơn giá bán lẻ điện cho kinh doanh theo nguyên tắc khi xây dựng Quyết định 

14/2025/QĐ-TTg. 

- Tại Báo cáo số 1496/BC-UBDNGS16 ngày 01/10/2026 của UBDNGS báo 

cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến 

nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, UBDNGS cũng đã 

 
2 Tại các cuộc họp tham vấn, trao đổi ngày 11/6/2026 và 19/6/2026 do Bộ Công Thương chủ trì, Bộ VHTTDL và 

Hiệp hội Du lịch Việt Nam tiếp tục có ý kiến băn khoăn về thời điểm giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh 

để có thể áp dụng được cơ cấu biểu giá mới này. 
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kiến nghị Bộ Công Thương khẩn trương xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 14/2025/QĐ-TTg theo đúng 

chủ trương đã được chấp thuận; làm rõ thời điểm áp dụng biểu giá bán lẻ điện 

sinh hoạt 05 bậc để người dân sớm được thụ hưởng chính sách mới, đáp ứng kỳ 

vọng của cử tri về việc sớm được áp dụng cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới. 

(iv) Về sự cần thiết sớm áp dụng khung giờ CTĐ mới để bảo đảm vận hành 

hệ thống điện an toàn 

Theo báo cáo của NSMO, nhu cầu phụ tải và công suất cực đại của hệ thống 

đang tăng cao so với cùng kỳ năm 20253. Do đó, để đảm bảo mục tiêu cung cấp 

điện an toàn, khai thác hiệu quả năng lượng tái tạo (đặc biệt là điện mặt trời), thì 

việc sửa đổi Quyết định số 14/2025/QĐ-BCT để cho áp dụng sớm khung giờ CTĐ 

mới tại Quyết định số 963/QĐ-BCT ngày 22/4/2026 là cần thiết là giải pháp cấp 

bách, cần thiết để đảm bảo không sa thải phụ tải trong bối cảnh việc đầu tư nguồn 

điện và lưới điện có độ trễ. NSMO cũng đã có nhiều văn bản kiến nghị Bộ Công 

Thương về việc sớm áp dụng khung giờ CTĐ mới để kịp thời triển khai, bảo đảm 

vận hành hệ thống điện trong mùa khô năm 2027. 

Như vậy, việc sửa đổi Quyết định 14/2025/QĐ-TTg để sớm áp dụng cơ cấu 

biểu giá bán lẻ điện mới cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và khung giờ 

CTĐ mới là có cơ sở thực tiễn, xuất phát từ ý kiến của cử tri, người dân và các hộ 

sản xuất kinh doanh về việc sớm đưa chủ trương, quy định vào thực tiễn áp dụng.  

II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Mục đích ban hành dự thảo Quyết định 

Dự thảo Quyết định sửa đổi quy định liên quan đến hiệu lực áp dụng của cơ 

cấu biểu giá bán lẻ điện và khung giờ CTĐ mới (để phù hợp với biểu đồ phụ tải 

hiện hành của hệ thống điện) để sớm áp dụng cơ cấu biểu giá bán lẻ điện và khung 

giờ CTĐ mới thay vì phải đợi đến lần điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân kế tiếp. 

2. Quan điểm xây dựng dự thảo Quyết định 

- Tuân thủ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 và các văn 

bản hướng dẫn thi hành.  

- Bảo đảm tuân thủ, đồng bộ và phù hợp với các quy định của Luật Điện lực 

số 61/2025/QH15 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. 

- Kế thừa các quy định còn phù hợp tại Quyết định 14/2025/QĐ-TTg và sửa 

đổi các quy định cho phù hợp.  

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH 

 
3 Theo báo cáo tại văn bản số 2926/NSMO-PT ngày 25/7/2026 của NSMO về Phương thức vận hành hệ thống 

điện quốc gia tháng 8/2026, nhu cầu phụ tải và công suất cực đại của hệ thống đang tăng cao so với cùng kỳ năm 

2025, sản lượng điện ước lũy kế cả năm 2026 đạt 354,6 tỷ kWh, tăng 9,74% so với cùng kỳ năm 2025. Về công 

suất cực đại của hệ thống đang duy trì tăng rất nhanh (57.537 MW), tăng khoảng 13,5% so với cùng kỳ năm 2025, 

cao hơn 6,4% so với mức kỷ lục năm 2025. 
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Quá trình soạn thảo Dự thảo Quyết định được thực hiện theo đúng các quy 

định hiện hành về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và theo trình tự, thủ tục 

rút gọn, cụ thể như sau: 

1. Ngày 08/9/2026, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 9136/VPCP-CN 

thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đối 

với đề xuất của Bộ Công Thương tại Báo cáo số 710/BC-BCT ngày 28/8/2026, 

theo đó thống nhất chủ trương sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

14/2025/QĐ-TTg và cho phép thực hiện xây dựng, ban hành Quyết định theo trình 

tự, thủ tục rút gọn, thời gian trình Thủ tướng Chính phủ hồ sơ về dự thảo Quyết 

định trong tháng 10/2026.  

2. Tổ soạn thảo xây dựng Dự thảo Quyết định được thành lập theo Quyết 

định số 2332/QĐ-BCT ngày 17/9/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc 

thành lập Tổ soạn thảo Quyết định. Thành viên của Tổ soạn thảo gồm có đại diện 

của các Bộ (bao gồm Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch), các Sở Công Thương (Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Thọ, An 

Giang), EVN và các Tổng công ty Điện lực (TCTĐL) thuộc EVN. 

3. Bộ Công Thương đã xây dựng dự thảo Quyết định và ban hành Công văn 

số          /BCT-ĐL ngày dd/10/2026 lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan và 

đối tượng chịu tác động. 

4. Trên cơ sở ý kiến góp của các cơ quan, đơn vị có liên quan, Bộ Công 

Thương đã tiếp thu sửa đổi, bổ sung tại Dự thảo Quyết định. Các ý kiến tiếp thu 

hoặc giải trình được thể hiện tại Bản tổng hợp giải trình, tiếp thu đính kèm. 

5. Ngày     tháng     năm 2026, Bộ Công Thương đã có Công văn số …/BCT-

ĐL gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định Hồ sơ dự thảo Quyết định.  

6. Ngày      tháng     năm 2026, Bộ Tư pháp tổ chức họp Hội đồng thẩm định 

và đã có ý kiến thẩm định dự thảo Quyết định tại Báo cáo thẩm định số ….   

7. Dự thảo Quyết định đã tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp (tại Báo 

cáo số        /BC-ĐL ngày     /    /2026) và hồ sơ dự thảo Quyết định đã được hiệu 

chỉnh tương ứng.  

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH 

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

- Phạm vi điều chỉnh: Dự thảo Quyết định sửa đổi quy định liên quan đến 

hiệu lực áp dụng của Quyết định 14/2025/QĐ-TTg để sớm áp dụng cơ cấu biểu 

giá bán lẻ điện và khung giờ CTĐ mới (để phù hợp với biểu đồ phụ tải hiện hành 

của hệ thống điện). 

- Đối tượng áp dụng: thống nhất với đối tượng áp dụng của Quyết định số 

14/2025/QĐ-TTg (bao gồm EVN, các TCTĐL thuộc EVN, đơn vị bán lẻ điện 

mua điện từ TCTĐL thuộc EVN, đơn vị bán lẻ điện tại nông thôn, miền núi, biên 

giới, hải đảo khu vực chưa nối lưới điện quốc gia và các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

sử dụng điện). 
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2. Bố cục của dự thảo Quyết định 

Dự thảo Quyết định gồm 3 Điều: 

- Điều 1: Bãi bỏ Điều 6 Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg. 

- Điều 2: Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản, điều của Quyết định số 

14/2025/QĐ-TTg. 

- Điều 3: Hiệu lực thi hành. 

3. Nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định 

Nội dung dự thảo Quyết định được xây dựng trên cơ sở quy định tại Quyết 

định số 14/2025/QĐ-TTg và sửa đổi, bổ sung các nội dung có liên quan để làm rõ 

các quy định tại Quyết định 14/2025/QĐ-TTg (bao gồm cơ cấu biểu giá bán lẻ 

điện, khung giờ CTĐ mới do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành bằng văn bản 

hành chính) được áp dụng ngay khi dự thảo Quyết định có hiệu lực thi hành, thay 

vì phải đợi đến lần điều chỉnh giá điện kế tiếp, cụ thể như sau: 

a) Bãi bỏ Điều 6 Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg tại Điều 1 dự thảo Quyết 

định 

Điều 1 dự thảo Quyết định bãi bỏ việc cho phép tiếp tục áp dụng Quyết định 

28/2014/QĐ-TTg. Hiện nay cơ cấu biểu giá bán lẻ điện và khung giờ cao thấp 

điểm hiện vẫn được áp dụng theo quy định tại Quyết định 28/2014/QĐ-TTg và 

Thông tư hướng dẫn Quyết định 28/2014/QĐ-TTg. Việc bãi bỏ này tương ứng 

với việc toàn bộ quy định tại Quyết định 14/2025/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành 

và áp dụng trên thực tế tại Điều 2 dự thảo Quyết định. 

b) Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản, điều của Quyết định số 14/2025/QĐ-

TTg  

- Sửa đổi, bổ sung quy định tại khoản 1 Điều 7 liên quan đến hiệu lực áp 

dụng của Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg, theo đó quy định Quyết định số 

14/2025/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ thời điểm xác định (sẽ được xác định khi 

Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung), bỏ cụm từ “được 

áp dụng kể từ ngày thực hiện điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân gần nhất 

sau ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành” để toàn bộ nội dung của Quyết 

định 14/2025/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành và áp dụng trên thực tế kể từ ngày 

Quyết định sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành.  

Tại thời điểm Quyết định sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thì toàn bộ Quyết định 

28/2014/QĐ-TTg được thay thế bởi Quyết định 14/2025/QĐ-TTg và Quyết định 

sửa đổi, bổ sung Quyết định 14/2025/QĐ-TTg. Như vậy, cơ cấu biểu giá bán lẻ 

điện sẽ được áp dụng theo Quyết định 14/2025/QĐ-TTg và khung giờ CTĐ mới 

được áp dụng theo Quyết định 963/QĐ-BCT kể từ ngày Quyết định sửa đổi, bổ 

sung có hiệu lực thi hành.  

- Thay thế cụm từ “Cấp điện áp 220 kV” bằng cụm từ “Cấp điện áp từ 220 

kV trở lên” tại mục 1.1.1 Phụ lục kèm theo Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg để 
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làm rõ cơ cấu biểu giá bán lẻ điện tại mục 1.1.1 Phụ lục Quyết định 14/2025/QĐ-

TTg là áp dụng cho khách hàng sản xuất mua điện từ cấp điện áp 220kV trở lên.   

Tại Tờ trình số 2318/TTr-BCT ngày 03/4/2025 của Bộ Công Thương trình 

Thủ tướng Chính phủ về hồ sơ dự thảo Quyết định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện 

đã thuyết minh về giá bán lẻ điện theo các cấp điện áp như sau: cao áp trên 35 kV 

(bao gồm cấp điện áp trên 35 kV đến dưới 220 kV và cấp điện áp 220 kV trở lên), 

trung áp là trên 01 kV đến 35 kV, hạ áp dưới 01 kV; và thực tế trong tính toán để 

xác định cơ cấu biểu giá bán lẻ điện quy định tại Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg 

(thay thế Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg) thì cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho 

khách hàng mua điện tại cấp điện áp 220kV cũng là cơ cấu biểu giá bán lẻ điện 

cho khách hàng mua điện tại cấp điện áp trên 220kV. Do đó, theo tính toán tại 

Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg thì khách hàng mua điện tại cấp điện áp 220kV 

có cùng mức giá với khách hàng mua điện tại cấp điện áp 220kV trở lên. Đây 

cũng là phương pháp khi xác định cơ cấu biểu giá bán lẻ điện tại Quyết định 

28/2014/QĐ-TTg, theo đó mục 1.1 Phụ lục kèm theo Quyết định 28/2014/QĐ-

TTg quy định cơ cấu biểu giá bán lẻ điện áp dụng cho khách hàng sản xuất tại 

“Cấp điện áp từ 110 kV trở lên”. 

Việc thay thế cụm từ này giúp bảo đảm tính thống nhất khi áp dụng cơ cấu 

biểu giá bán lẻ điện cho các khách hàng sản xuất, tránh gây hiểu nhầm, tránh bỏ 

sót đối tượng. Đây không phải là chính sách, quy định mới mà là chính sách, quy 

định đã được đề xuất khi xây dựng Quyết định 14/2025/QĐ-TTg, phù hợp với 

tính toán cơ cấu biểu giá bán lẻ điện tại Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg. 

- Sửa đổi, bổ sung ghi chú về thời hạn áp dụng cơ cấu biểu giá bán lẻ điện 

cho sạc xe điện tại Phụ lục Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg để phù hợp với hiệu 

lực thi hành, áp dụng của toàn bộ Quyết định 14/2025/QĐ-TTg đã được sửa đổi 

ở trên.  

Quyết định 14/2025/QĐ-TT quy định cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho sạc xe 

điện được áp dụng trong thời hạn 3 năm kể từ ngày cơ cấu biểu giá bán lẻ điện 

theo Quyết định 14/2025/QĐ-TTg được áp dụng trên thực tế theo quy định tại 

khoản 1 Điều 7 Quyết định 14/2025/QĐ-TTg, theo đó cơ cấu mới chỉ được áp 

dụng từ ngày điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân lần đầu sau ngày Quyết định 

14/2025/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành. 

Do hiệu lực thi hành, hiệu lực áp dụng của Quyết định 14/2025/QĐ-TT đã 

được sửa đổi, bổ sung như nêu trên, thời hạn áp dụng của cơ cấu biểu giá bán lẻ 

điện cho sạc xe điện cũng cần được hiệu chỉnh tương ứng cho phù hợp.  

c) Về hiệu lực thi hành 

Hiệu lực thi hành của Dự thảo Quyết định phù hợp với quy định của Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn chi tiết, theo đó 

sẽ được xác định cụ thể khi Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định. 

4. Đánh giá tác động của dự thảo Quyết định 
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Khi Dự thảo Quyết định được ký ban hành và có hiệu lực thi hành, cơ cấu 

biểu giá bán lẻ điện tại Quyết định 14/2025/QĐ-TTg và khung giờ CTĐ mới quy 

định tại Quyết định 963/QĐ-BCT ngày 22/4/202 sẽ được áp dụng ngay: 

- Việc áp dụng ngay cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới không phải là một lần 

điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân, giá bán lẻ điện bình quân được giữ nguyên 

như hiện hành là 2.204,0655 đồng/kWh theo quy định tại Quyết định 599/QĐ-

EVN ngày 07/5/2025 của EVN về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân4. 

Với mức điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân này, Bộ Công Thương đã ban hành 

Quyết định số 1279/QĐ-BCT ngày 09/5/2025 quy định về giá bán điện, trong đó 

quy định cụ thể về giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá 

bán điện cho đơn vị bán lẻ điện theo thẩm quyền được giao tại Quyết định 

28/2014/QĐ-TTg5.  

- Khi áp dụng cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới, cần xây dựng Quyết định của 

Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về giá bán điện theo cơ cấu giá mới này 

(thay thế Quyết định số 1279/QĐ-BCT do Quyết định số 1279/QĐ-BCT áp dụng 

cơ cấu biểu giá bán lẻ điện tại Quyết định 28/2014/QĐ-TTg) và ban hành áp dụng 

cùng thời điểm có hiệu lực thi hành của Quyết định 14/2025/QĐ-TTg sửa đổi, 

trong đó giá bán lẻ điện bình quân được giữ nguyên như đã nêu ở trên.  

Bộ Công Thương đã đánh giá tác động của việc áp dụng khung giờ CTĐ mới 

và cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới theo các nội dung dưới đây. 

a) Đánh giá tác động của việc áp dụng khung giờ CTĐ mới tại Quyết định 

963/QĐ-BCT 

Bộ Công Thương đã thực hiện đánh giá tác động đến khách hàng sử dụng 

điện khi áp dụng khung giờ CTĐ mới (bao gồm khách hàng sản xuất và khách 

hàng kinh doanh). Do chưa biết hành vi sử dụng điện của khách hàng thay đổi 

như thế nào khi áp dụng khung giờ mới, việc đánh giá tác động được thực hiện 

trên cơ sở sử dụng số liệu sản lượng điện năng tiêu thụ năm 2025 của khách hàng, 

áp dụng theo khung giờ CTĐ mới để xác định sản lượng điện tiêu thụ theo từng 

khung giờ mới (cao điểm, thấp điểm, bình thường), từ đó xác định chi phí tiền 

điện theo khung giờ CTĐ mới và so sánh với chi phí tiền điện theo khung giờ hiện 

hành. Như vậy, việc đánh giá tác động này là đánh giá tác động tĩnh, trên cơ sở 

giả thiết hành vi tiêu thụ điện của khách hàng không đổi khi áp dụng khung giờ 

CTĐ mới. Trên thực tế, khi áp dụng khung giờ CTĐ mới trên thực tế, các khách 

hàng sẽ sắp xếp lại kế hoạch sản xuất để dịch chuyển phụ tải phù hợp với khung 

giờ mới (đây cũng là mục đích của việc quy định khung giờ CTĐ mới để xử lý 

vấn đề quá tải trong giờ cao điểm tối), do đó tác động đến chi phí tiền điện thực 

tế sẽ có thay đổi so với kết quả tính toán đánh giá.  

 
4 Thẩm quyền điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân trong trường hợp này là của EVN theo quy định tại Nghị định 

72/2025/NĐ-CP về cơ chế, thời gian điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. 
5 Khoản 1 Điều 5 Quyết định 28/2014/QĐ-TTg quy định Bộ Công Thương có trách nhiệm quy định và hướng dẫn 

thực hiện giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện; giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện. Quy 

định này tiếp tục được kế thừa tại Quyết định 14/2025/QĐ-TTg. 
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Theo kết quả đánh giá tác động, một số đối tượng khách hàng chịu ảnh hưởng 

bất lợi hơn các đối tượng khách hàng khác trên cơ sở lựa chọn mẫu để đánh giá 

khi áp dụng khung giờ CTĐ mới, cụ thể như sau:  

- Khách hàng sản xuất sắt, thép (mức tăng bình quân dưới 9%): Với tỷ trọng 

chi phí tiền điện trong giá thành thép chiếm dưới 10%, Bộ Công Thương sơ bộ 

đánh giá việc áp dụng khung giờ CTĐ mới không ảnh hưởng nhiều đến chi phí, 

giá thành của doanh nghiệp và không ảnh hưởng nhiều đến khả năng cạnh tranh.  

- Khách hàng trồng thanh long (mức tăng bình quân dưới 6%): Các khách 

hàng trồng thanh long sẽ có xu hướng điều chỉnh thời gian vận hành từ khung 

19h00-05h00 sang 20h00-06h00 sáng hôm sau nhằm hạn chế ảnh hưởng của giờ 

cao điểm mới, đồng thời tận dụng tối đa 06 giờ thuộc khung giờ thấp điểm để 

giảm chi phí tiền điện. 

- Khách hàng cơ sở lưu trú du lịch (mức tăng tiền điện là dưới 6%): Đối 

tượng này được áp dụng cơ chế giá điện riêng theo Nghị quyết số 08-NQ/TW (đã 

được thể chế hóa trong Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg) nên việc áp dụng ngay 

giá điện cho đối tượng này bằng giá sản xuất đồng thời với việc triển khai áp dụng 

khung giờ CTĐ mới thì chi phí tiền điện sẽ giảm so với hiện nay.  

- Khách hàng sạc xe điện (chi phí tiền điện tăng khoảng gần 3%): đối tượng 

này được áp dụng ở mức giữa giá sản xuất và giá kinh doanh. Ngoài ra đây là 

nhóm dễ thay đổi hành vi sạc để tránh giờ cao điểm, giúp giảm tải hệ thống. Vì 

vậy, nếu áp dụng giá điện theo cơ cấu biểu giá mới luôn tại Quyết định số 

14/2025/QĐ-TTg đồng thời với việc triển khai áp dụng khung giờ CTĐ mới thì 

chi phí tiền điện sẽ giảm so với hiện nay. 

Như vậy, với đánh giá sơ bộ nêu trên, việc áp dụng khung giờ CTĐ mới và 

cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới giúp chi phí tiền điện của 2 đối tượng cơ sở lưu 

trú du lịch và sạc xe điện giảm so với hiện nay. Với các đối tượng khách hàng 

khác như khách hàng sản xuất sắp, thép và trồng thanh long, việc áp dụng khung 

giờ CTĐ mới có tác động bất lợi hơn các đối tượng khách hàng khác, tuy nhiên 

mức tác động là không lớn, các khách hàng có thể điều chỉnh kế hoạch sản xuất 

để phù hợp với khung giờ CTĐ mới. 

b) Đánh giá tác động của cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới tới khách hàng 

sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt 

Quyết định 14/2025/QĐ-TTg rút gọn bậc thang tiêu thụ điện sinh hoạt còn 5 

bậc và thiết kế lại mức tiêu thụ điện giữa các bậc so với Quyết định 28/2014/QĐ-

TTg, theo đó cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mức tiêu thụ điện từ 401-700 kWh 

và trên 701 kWh cao hơn so với hiện hành.  

Theo tính toán sơ bộ, khách hàng sinh hoạt sử dụng điện ít hơn 777 

kWh/tháng chiếm khoảng 94% số khách hàng sử dụng điện (chiếm tỷ trọng 

khoảng 73% tổng sản lượng điện sinh hoạt) sẽ giảm tiền điện so với hiện hành, số 

tiền giảm nhiều nhất là khách hàng sinh hoạt sử dụng 400 kWh/tháng. Khách hàng 

sinh hoạt sử dụng điện 778kWh/tháng sẽ trả tiền điện bằng với tiền điện hiện hành. 
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Với khách hàng sinh hoạt sử dụng 1.182 kWh/tháng (đây là mức tiêu thụ 

bình quân của các khách hàng sử dụng trên 700 kWh/tháng) tăng tiền điện so với 

hiện hành khoảng gần 190.000 đồng/tháng. 

Như vậy, với việc áp dụng ngay cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới, các khách 

hàng sử dụng điện ở mức từ 777 kWh/tháng trở xuống sẽ có tiền điện phải trả ít 

hơn so với hiện hành, tiêu thụ điện nhiều hơn 778 kWh/tháng thì tiền điện phải 

trả tăng so với hiện hành. Như vậy phần lớn khách hàng sinh hoạt vẫn được bảo 

đảm chi phí tiền điện không phải trả tăng thêm, phần tăng thêm do các khách hàng 

sử dụng điện ở nấc cao nhất chi trả. 

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI 

HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA/BAN HÀNH 

Công tác tổ chức thực hiện cơ chế về giá điện là công việc được giao cho Bộ 

Công Thương tại Nghị định số 351/2026/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2026 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Công Thương. Quyết định này không có sự thay đổi trong việc sử dụng nhân lực 

và tài chính so với Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg, vì vậy sẽ đảm bảo nhân lực 

và tài chính khi thi hành Quyết định. Dự thảo Quyết định không làm phát sinh thủ 

tục hành chính mới và không có quy định tạo ra sự phân biệt về giới.  

Dự thảo Quyết định được soạn thảo theo đúng quy định của Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật. Trên cơ sở tổng hợp và giải trình ý kiến góp ý của 

các cơ quan, đơn vị có liên quan, Dự thảo Quyết định đã được tiếp thu chỉnh sửa 

phù hợp. Dự kiến thời gian trình thông qua Quyết định là trong tháng 10/2026.  

Trên đây là Tờ trình về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 14/2025/QĐ-TTg quy định về cơ cấu 

biểu giá bán lẻ điện, Bộ Công Thương kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, 

quyết định./. 

(Hồ sơ gửi kèm bao gồm:  

1. Dự thảo Quyết định. 

2. Bản so sánh, thuyết minh dự thảo Quyết định. 

3. Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp; Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến 

thẩm định của Bộ Tư pháp. 

4. Bản tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến và bản chụp ý kiến của các cơ 

quan, tổ chức đối với nội dung dự thảo Quyết định) 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PTTg Thường trực Phạm Gia Túc (để b/c); 

- Thứ trưởng Trương Thanh Hoài; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Lưu: VT, ĐL (HuongHN). 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lê Mạnh Hùng  

 



 

 

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                      Hà Nội, ngày  19  tháng 10 năm 2026 

BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH 14/2025/QĐ-TTG  

NGÀY 29/5/2025 QUY ĐỊNH VỀ CƠ CẤU BIỂU GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN 

 

STT QUYẾT ĐỊNH 14/2025/QĐ-TTG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH  

 

THUYẾT MINH  

 

1 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ 

ngày 18 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật Điện lực ngày 30 

tháng 11 năm 2024; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương; 

Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Quyết định quy định về cơ cấu biểu 

giá bán lẻ điện.  

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 

63/2025/QH15;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi 

Luật số 87/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Điện lực số 61/2024/QH15;  

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương; 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

14/2025/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2025 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá 

bán lẻ điện.  

Cập nhật theo quy định hiện hành. 

2 

Điều 6. Điều khoản chuyển tiếp 

Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg 

ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về cơ cấu 

biểu giá bán lẻ điện được tiếp tục áp 

dụng từ ngày Quyết định này có hiệu 

lực đến ngày thực hiện điều chỉnh 

mức giá bán lẻ điện bình quân gần 

nhất sau ngày Quyết định này có hiệu 

lực thi hành.  

Điều 1. Bãi bỏ Điều 6 Quyết định số 

14/2025/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2025 

của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu 

biểu giá bán lẻ điện.  

 

Bãi bỏ việc cho phép tiếp tục áp dụng 

Quyết định 28/2014/QĐ-TTg. Hiện nay cơ 

cấu biểu giá bán lẻ điện và khung giờ cao 

thấp điểm hiện vẫn được áp dụng theo quy 

định tại Quyết định 28/2014/QĐ-TTg và 

Thông tư hướng dẫn Quyết định 

28/2014/QĐ-TTg. Việc bãi bỏ này tương 

ứng với việc toàn bộ quy định tại Quyết 

định 14/2025/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành 
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và áp dụng trên thực tế tại Điều 2 dự thảo 

Quyết định. 
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Điều 7. Hiệu lực thi hành  

1. Quyết định này có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày ký ban hành, thay thế 

Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg 

ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về cơ cấu 

biểu giá bán lẻ điện và được áp dụng 

kể từ ngày thực hiện điều chỉnh mức 

giá bán lẻ điện bình quân gần nhất 

sau ngày Quyết định này có hiệu lực 

thi hành. 

…. 

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản, 

điều của Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg ngày 

29 tháng 5 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện như sau:  

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 như sau: 

“1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày     

tháng      năm 2026, thay thế Quyết định số 

28/2014/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2014 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá 

bán lẻ điện.” 

Quy định này cho phép Quyết định số 

14/2025/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ 

thời điểm xác định (sẽ được xác định khi 

Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết 

định sửa đổi, bổ sung) thay vì phải đợi đến 

lần điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân kế 

tiếp.  

Tại thời điểm Quyết định sửa đổi, bổ 

sung có hiệu lực thì toàn bộ Quyết định 

28/2014/QĐ-TTg được thay thế bởi Quyết 

định 14/2025/QĐ-TTg và Quyết định sửa 

đổi, bổ sung Quyết định 14/2025/QĐ-TTg. 

Như vậy, cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sẽ 

được áp dụng theo Quyết định 

14/2025/QĐ-TTg và khung giờ CTĐ mới 

được áp dụng theo Quyết định 963/QĐ-

BCT kể từ ngày Quyết định sửa đổi, bổ 

sung có hiệu lực thi hành. 
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Mục 1.1.1 Phụ lục cơ cấu biểu giá 

bán lẻ điện ban hành kèm theo Quyết 

định số 14/2025/QĐ-TTg: “Cấp điện 

áp 220 kV” 

Mục 1.1.1 Phụ lục cơ cấu biểu giá bán lẻ điện 

ban hành kèm theo Quyết định số 14/2025/QĐ-

TTg: “Cấp điện áp từ 220 kV trở lên” 

Để làm rõ cơ cấu biểu giá bán lẻ điện tại 

mục 1.1.1 Phụ lục Quyết định 

14/2025/QĐ-TTg là áp dụng cho khách 

hàng sản xuất mua điện từ cấp điện áp 

220kV trở lên.   

Tại Tờ trình số 2318/TTr-BCT ngày 

03/4/2025 của Bộ Công Thương trình Thủ 

tướng Chính phủ về hồ sơ dự thảo Quyết 

định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện đã 

thuyết minh về giá bán lẻ điện theo các cấp 
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điện áp như sau: cao áp trên 35 kV (bao 

gồm cấp điện áp trên 35 kV đến dưới 220 

kV và cấp điện áp 220 kV trở lên), trung áp 

là trên 01 kV đến 35 kV, hạ áp dưới 01 kV; 

và thực tế trong tính toán để xác định cơ 

cấu biểu giá bán lẻ điện quy định tại Quyết 

định số 14/2025/QĐ-TTg (thay thế Quyết 

định số 28/2014/QĐ-TTg) thì cơ cấu biểu 

giá bán lẻ điện cho khách hàng mua điện 

tại cấp điện áp 220kV cũng là cơ cấu biểu 

giá bán lẻ điện cho khách hàng mua điện 

tại cấp điện áp trên 220kV. Do đó, theo tính 

toán tại Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg 

thì khách hàng mua điện tại cấp điện áp 

220kV có cùng mức giá với khách hàng 

mua điện tại cấp điện áp 220kV trở lên. 

Đây cũng là phương pháp khi xác định cơ 

cấu biểu giá bán lẻ điện tại Quyết định 

28/2014/QĐ-TTg, theo đó mục 1.1 Phụ lục 

kèm theo Quyết định 28/2014/QĐ-TTg 

quy định cơ cấu biểu giá bán lẻ điện áp 

dụng cho khách hàng sản xuất tại “Cấp 

điện áp từ 110 kV trở lên”. 

Việc thay thế cụm từ này giúp bảo đảm 

tính thống nhất khi áp dụng cơ cấu biểu giá 

bán lẻ điện cho các khách hàng sản xuất, 

tránh gây hiểu nhầm, tránh bỏ sót đối 

tượng. Đây không phải là chính sách, quy 

định mới mà là chính sách, quy định đã 

được đề xuất khi xây dựng Quyết định 
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14/2025/QĐ-TTg, phù hợp với tính toán cơ 

cấu biểu giá bán lẻ điện tại Quyết định số 

14/2025/QĐ-TTg 
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Ghi chú về thời hạn áp dụng cơ 

cấu biểu giá bán lẻ điện cho sạc xe 

điện tại Phụ lục cơ cấu biểu giá bán 

lẻ điện ban hành kèm theo Quyết 

định số 14/2025/QĐ-TTg: “(*) Áp 

dụng trong thời hạn 3 năm kể từ ngày 

cơ cấu biểu giá bán lẻ điện theo 

Quyết định này được áp dụng trên 

thực tế theo quy định tại khoản 1 

Điều 7 Quyết định này.”  

Ghi chú về thời hạn áp dụng cơ cấu biểu giá 

bán lẻ điện cho sạc xe điện tại Phụ lục cơ cấu 

biểu giá bán lẻ điện ban hành kèm theo Quyết 

định số 14/2025/QĐ-TTg: “(*) Áp dụng trong 

thời hạn 3 năm kể từ ngày       tháng         năm 

2026.”  

Quyết định 14/2025/QĐ-TT quy định 

cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho sạc xe điện 

được áp dụng trong thời hạn 3 năm kể từ 

ngày cơ cấu biểu giá bán lẻ điện theo Quyết 

định 14/2025/QĐ-TTg được áp dụng trên 

thực tế theo quy định tại khoản 1 Điều 7 

Quyết định 14/2025/QĐ-TTg, theo đó cơ 

cấu mới chỉ được áp dụng từ ngày điều 

chỉnh giá bán lẻ điện bình quân lần đầu sau 

ngày Quyết định 14/2025/QĐ-TTg có hiệu 

lực thi hành. 

Do hiệu lực thi hành, hiệu lực áp dụng 

của Quyết định 14/2025/QĐ-TT đã được 

sửa đổi, bổ sung như nêu trên, thời hạn áp 

dụng của cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho 

sạc xe điện cũng cần được hiệu chỉnh 

tương ứng cho phù hợp. 
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 Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày       

tháng        năm 2026. 

Quy định hiệu lực thi hành theo quy 

định của pháp luật về ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật.  

 


